	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số:  2494/TTr-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Điện Biên, ngày  23 tháng 8 năm 2019


TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I và Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc triển khai một số dự án quan trọng, cấp bách ngành giao thông vận tải và Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động của BQL Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam;  

Căn cứ Thông báo số 649-TB/TU ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; Thông báo số 681-TB/TU ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh vị trí, địa điểm quy hoạch bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp sân bay Điện Biên;
Để chủ động xây dựng các điểm tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I và Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên với các nội dung chính sau:

A. Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên:
1. Tên dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

2. Chủ đầu tư: Sau khi chủ trương đầu tư được duyệt, UBND tỉnh sẽ xem xét lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để giao làm Chủ đầu tư dự án theo quy định.
3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Các hộ dân thuộc tổ dân phố 1, 2, 3, 8; một số các hộ dân thuộc tổ dân phố 4, 6, 10 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và các hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Phạm vi ranh giới được giới hạn:

+ Phía Đông giáp Bản Mớ, phường Thanh Trường; 
+ Phía Tây giáp quy hoạch chi tiết khu dân cư 2 bên đường Thanh Minh – Độc Lập và quy hoạch Bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ; 
+ Phía Nam giáp quy hoạch chi tiết khu dân cư 2 bên đường Thanh Minh – Độc Lập; 
+ Phía Bắc giáp đường đi Bản Mớ và kênh thủy lợi.
6. Tổng mức đầu tư của dự án: 260.000 triệu đồng; Trong đó:

	- Chi phí đền bù GPMB; hỗ trợ và TĐC:
	64.032
	Triệu đồng;

	- Chi phí xây lắp + thiết bị:
	170.609
	Triệu đồng;

	- Chi phí quản lý dự án:
	2.326
	Triệu đồng;

	- Chi phí tư vấn ĐTXD:
	4.599
	Triệu đồng;

	- Chi phí khác:
	9.287
	Triệu đồng;

	- Chi phí dự phòng:
	9.147
	Triệu đồng.


(Đã thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ)

7. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử đụng đất và tài sản trên đất, nguồn tăng thu NSĐP và nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo kế hoạch hàng năm của tỉnh, cụ thể như sau:
	Năm
	Vốn ngân sách địa phương hằng năm

(Triệu đồng)
	Nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử đụng đất và tài sản trên đất, nguồn tăng thu NSĐP
(Triệu đồng)
	Tổng cộng
(Triệu đồng)

	Điểm TĐC số I
	200.000
	60.000
	260.000

	Năm 2020
	200.000
	30.000
	30.000

	Năm 2021
	
	30.000
	230.000


8. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2019-2021; cụ thể:
- Năm 2019 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

9. Các thông tin khác
9.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Điểm tái định cư số I nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để bố trí tái định cư cho khoảng 557 hộ dân thuộc tổ dân phố 1, 2, 3, 8; các hộ dân thuộc tổ dân phố 4, 6, 10 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và các hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.
9.2. Diện tích sử dụng đất: 

- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 12,53 ha.

- Hiện trạng sử dụng đất: 

+ Đất ở đô thị 0,083ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm 0,067ha; 

+ Đất lúa 02 vụ: 9,88ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 1,18ha (trong đó có 0,96ha đất công ích 5% của phường); 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,57ha; 

+ Đất giao thông: 0,3ha; 

+ Đất thủy lợi: 0,45ha.

9.3. Nội dung, quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Điểm tái định cư với tổng diện tích khoảng 12,53 ha, bao gồm: 

9.3.1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền: Tổng diện tích chiếm dụng khoảng 12,53ha, với diện tích sử dụng khoảng 12,48ha, diện tích mái taluy khoảng 0,05ha. Đắp nền các lô bố trí tái định cư K90 từ lô TĐC01-TĐC39, các lô cây xanh CX01-CX18, 02 lô đất công cộng, 02 lô đất giáo dục. 

b) Đường giao thông: Tổng chiều dài khoảng 4,1km.

- Quy mô mặt cắt các tuyến đường: Bn​1=3+7,5+3m=13,5m; Bn2=5+7,5+3m=15,5m; Bn​3=3+7,5+1,5m=12m.

- Kết cấu: Bê tông nhựa dày 7cm, tưới nhựa thấm bám 1,0 kg/m2, cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm.

- Vỉa hè lát gạch Terazzo; Rãnh đan bằng bê tông xi măng mác 250# đúc sẵn; Bó vỉa bằng bê tông xi măng mác 200# đúc sẵn; Hố trồng cây.

c) Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí vạch sơn, biển báo hiệu đầy đủ tuân thủ theo QCVN 41-2016.

d) Hệ thống cấp nước: Sử dụng mạng ống HDPE cấp cho toàn bộ trường học, nhà văn hóa và các hộ gia đình dọc theo các tuyến đường được đầu tư của công trình. Hệ thống gồm mạng cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế chung theo kiểu mạng vòng kết hợp với mạng nhánh.

e) Hệ thống thoát nước mặt: Đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của Dự án đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập bằng hệ thống ống cống, hố ga, hố thu, cửa thu nước.

- Thoát nước mưa: Bố trí hệ thống thoát nước dọc tuyến đường kính D600 -:- D1500, bằng ống HDPE và ống bê tông cốt thép.

- Mương thủy lợi: Hoàn trả mương thủy lợi bằng hệ thống cống hộp 1,5x1,5m có chiều dài khoảng L=282,0m.

f) Hệ thống thoát nước thải: Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng biệt theo quy hoạch nhằm thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, nhà văn hóa, trường học để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường; hệ thống thiết kế theo nguyên tắc tự chảy được đấu nối với Hệ thống thoát nước thải của Dự án đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập, bằng hệ thống ống HDPE D200-D300, ống PVC D110 thu gom nước thải từ các hộ dân cư ra hố ga.

g) Hệ thống cấp điện: Hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt hạ ngầm đồng bộ hoàn chỉnh.

h) Hệ thống hào kỹ thuật thành mỏng: Bố trí hệ thống hào kỹ thuật thành mỏng đi ngầm dưới vỉa hè, để lắp đặt các loại hạ tầng như: Cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc.

i) Cây xanh: Trồng trên vỉa hè dọc các tuyến đường, chiều cao từ 4-6m và đường kính tiêu chuẩn tối thiểu 10cm.

9.3.2. Hạ tầng xã hội gồm: 
- Nhà văn hóa số 01, diện tích sàn: 410m2; tầng cao 01 - 02 tầng.

- Nhà văn hóa số 02, diện tích sàn: 395m2; tầng cao 01 - 02 tầng.
- Trường mầm non, diện tích sàn: 2.735m2; tầng cao trung bình: 03 tầng.

- Trường liên cấp (C1 - C2), diện tích sàn: 10.135m2; tầng cao trung bình: 03 tầng.

B. Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

1. Tên dự án đầu tư: Điểm tái định cư số III thuộc dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

2. Chủ đầu tư: Sau khi chủ trương đầu tư được duyệt, UBND tỉnh sẽ xem xét lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để giao làm Chủ đầu tư dự án theo quy định.
3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Các hộ dân tái định cư thuộc tổ dân phố 4, 6, 10 phường Thanh Trường thành phố Điện Biên Phủ và các hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; phạm vi ranh giới được giới hạn:

+ Phía Bắc: Giáp vườn cà phê (dự kiến xây dựng TT giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ và trường mầm non Thanh Trường); 
+ Phía Đông: Giáp Khu tưởng niệm lính Pháp và vườn cây (dự kiến xây công viên cây xanh); 
+ Phía Tây: Giáp khu dân cư phường Thanh Trường; 
+ Phía nam: Giáp khu dân cư và suối Pape.   
6. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 90.992 triệu đồng, trong đó:
	- Chi phí đền bù GPMB; hỗ trợ và TĐC:
	41.072
	Triệu đồng;

	- Chi phí xây lắp + thiết bị:
	41.190
	Triệu đồng;

	- Chi phí quản lý dự án:
	823
	Triệu đồng;

	- Chi phí tư vấn ĐTXD:
	3.303
	Triệu đồng;

	- Chi phí khác:
	2.227
	Triệu đồng;

	- Chi phí dự phòng:
	2.377
	Triệu đồng.


(Đã thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ)

7. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử đụng đất và tài sản trên đất, nguồn tăng thu NSĐP và nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo kế hoạch hàng năm của tỉnh, cụ thể như sau:

	Năm
	Vốn ngân sách địa phương hằng năm

(Triệu đồng)
	Nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử đụng đất và tài sản trên đất, nguồn tăng thu NSĐP
(Triệu đồng)
	Tổng cộng
(Triệu đồng)

	Điểm TĐC số III
	50.000
	40.992
	90.992

	Năm 2020
	50.000
	30.000
	80.000

	Năm 2021
	
	10.992
	10.992


8. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2019-2021, cụ thể:
- Năm 2019 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

9. Các thông tin khác
9.1. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để bố trí tái định cư cho khoảng 223 hộ dân tái định cư thuộc tổ dân phố 4, 6, 10 phường Thanh Trường thành phố Điện Biên Phủ và các hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

9.2. Diện tích sử dụng đất: 

- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 4,75 ha

- Hiện trạng sử dụng đất: 

+ Đất trồng cây lâu năm 4,34ha (nguồn gốc là đất của Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên đã thu hồi giao UBND thành phố quản lý); 

+ Đất giao thông: 0,35ha; 

+ Đất sông suối: 0,064ha.
9.3. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 4,75 ha, bao gồm:

9.3.1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền: San lấp tại các lô theo cao độ san nền quy hoạch, phù hợp với từng phân khu chức năng và cao độ tự nhiên, cao độ thiết kế vỉa hè. Diện tích san nền khoảng 2,63 ha.
b) Đường giao thông: 

- Đầu tư xây dựng đường giao thông với chiều dài khoảng 1.563,24m. Trong đó:

+ Đường nội bộ: Quy mô Bn= 3+3,75x2+3m =13,5m, chiều dài khoảng  1.458,74m.

+ Đường khu vực: Quy mô Bn= 5+8,0x2+2+5m =28,0m, chiều dài khoảng 104,5m.

- Kết cấu: Bê tông nhựa dày 7cm, tưới nhựa thấm bám 1,0 kg/m2, cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm.

- Vỉa hè lát gạch Terazzo; Rãnh đan bằng bê tông xi măng mác 250# đúc sẵn; Bó vỉa bằng bê tông xi măng mác 200# đúc sẵn; Hố trồng cây.

c) Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí vạch sơn, biển báo hiệu đầy đủ tuân thủ theo QCVN 41 -2016.

d) Hệ thống cấp nước: Sử dụng mạng ống HDPE cấp cho các hộ gia đình dọc theo các tuyến đường được đầu tư xây dựng. Hệ thống gồm mạng cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế chung theo kiểu mạng vòng kết hợp với mạng nhánh.
e) Hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước dọc tuyến đường được thiết kế đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình thoát nước. Được xây dựng dưới lòng đường với tổng chiều dài đường ống cống bằng bê tông cốt thép khoảng L=1.800m. Đế cống lắp ghép bằng bê tông cốt thép trên lớp đá dăm đệm. Hệ thống thoát nước nước mưa được gom vào hố ga kết nối với cửa xả thoát nước ra suối PaPe.

f) Hệ thống thoát nước thải: Xây dựng hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch nhằm thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các hộ dân để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường; hệ thống thiết kế theo nguyên tắc tự chảy được đấu nối với Hệ thống thoát nước thải của thành phố, bằng hệ thống ống HDPE D200-D300, ống PVC D110 thu gom nước thải từ các hộ dân cư ra hố ga.
g) Hệ thống cấp điện: Toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt hạ ngầm đồng bộ hoàn chỉnh.

h) Hệ thống hào kỹ thuật: Bố trí hệ thống hào kỹ thuật thành mỏng bằng bê tông đi ngầm dưới vỉa hè, để lắp đặt các loại hạ tầng như: Cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc.

i) Cây xanh: Trồng trên vỉa hè dọc các tuyến đường, chiều cao từ 4-6m và đường kính tiêu chuẩn tối thiểu 10cm.

j) Kè suối: Chiều dài khoảng L= 150m, kết cấu bê tông cốt thép, xếp đá hộc chít mạch nổi, chân mái kè dạng tường chắn chân khay bằng bê tông cốt. 
9.3.2. Hạ tầng xã hội: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ 01 nhà văn hóa tổ dân phố; 02 tầng, diện tích sàn: 532m2.
C. Danh mục hồ sơ kèm theo
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I và số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.
- Báo cáo số 1295/BC-SKHĐT ngày 22/8/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I và số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên quyết định./.
	Nơi nhận: 

- L/đ UBND tỉnh;

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, NPTNT;

- UBND TP ĐBP;

- Lưu: VT, TH.
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